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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY 
 

Số:     /TB-THPT.ĐST 
Về danh mục SGK Lớp 12 

năm học 2025-2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm  

THÔNG BÁO 
Danh mục Sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong năm học 2025-2026 

 

Kính gửi: Quý vị Cha mẹ học sinh lớp 12, năm học 2025-2026. 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ủy 

ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục sách giáo khoa 

Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Uỷ 

ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh mục giáo khoa lớp 12 sử dụng trong 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 – 2025; 

Căn cứ vào đề xuất của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa Trường THPT 

Đào Sơn Tây, 

Trường THPT Đào Sơn Tây thông báo cho Cha mẹ và học sinh kết quả danh 

mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong năm học 2025-2026 cụ thể sau: 

1. Danh mục Sách giáo khoa 
 

TT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 
TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 
  Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên  

 

 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm) 

 
Toán 12, Tập 1 

(Cánh Diều) 

kiêm Chủ biên), Phạm Xuân 

Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 
Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

  Phạm Minh Phương 

1  

Toán 12, Tập 2 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Xuân 

Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 

Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
  Phạm Minh Phương 
 Chuyên đề học tập Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên 
 Toán 12 kiêm Chủ biên), Phạm Xuân 
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STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 
TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 
 (Cánh Diều) Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn 

Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Minh Phương 
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Ngữ văn 12, Tập 1 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 

Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, 

Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết 

Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, 

Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy, Trần Lê Hoa Tranh, 

Đinh Phan Cẩm Vân, Phan Thu 

Vân 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

 

Ngữ văn 12, Tập 2 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 

Duy, Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc 

Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân 

Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 12 
(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), 

Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, 
Phạm Ngọc Lan 

 

3 
Tiếng Anh 12 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Vũ Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang 

Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, 

Nguyễn Thị Kim Phượng 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
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Lịch sử 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Trần 

Thị Mai, Nguyễn Thanh Tiến, 

Trần Nam Tiến, Trần Thị Thanh 
Vân, Nguyễn Tiến Vinh 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 

Lịch sử 12 
(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Trần 

Thị Mai, Trần Nam Tiến, Trần Thị 
Thanh Vân 
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Vật lí 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), 

Nguyễn Chính Cương, Tường 

Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam Chuyên đề học tập 

Vật lí 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Thanh Hải (Chủ biên), 

Nguyễn Chính Cương, Tường 
Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 
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Hoá học 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), 

Đặng Xuân Thư (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh 
Hưng, Đường Khánh Linh 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
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STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 
TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 
 

Chuyên đề học tập 

Hoá học 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), 

Đặng Xuân Thư (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Đăng Đạt, 

Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh 
Hưng, Đường Khánh Linh 
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Sinh học 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 

Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 

Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị 
Hằng Nga, Trần Thanh Sơn 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 

Sinh học 12 (Chân 

trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Trần 

Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà, 

Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị 
Hằng Nga 
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Địa lí 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ 

biên), Phan Văn Phú, Hà Văn 

Thắng (đồng Chủ biên), Huỳnh 

Ngọc Sao Ly, Hoàng Trọng Tuân, 

Phạm Thị Bạch Tuyết, Trần Quốc 

Việt 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Địa lí 12 (Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ 

biên), Phan Văn Phú, Hà Văn 

Thắng (đồng Chủ biên), Huỳnh 

Ngọc Sao Ly, Hoàng Trọng Tuân, 

Phạm Thị Bạch Tuyết 
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Tin học 12, Định 
hướng Tin học ứng 

dụng 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), 

Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Nam 

Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim 

Thư, Đặng Bích Việt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Tin học 12, Định 

hướng Khoa học 

máy tính 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), 

Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc 

(đồng Chủ biên), Dương Quỳnh 

Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Chuyên đề học tập 

Tin học 12, Định 

hướng Khoa học 

máy tính 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), 

Bùi Việt Hà (Chủ biên), Nguyễn 

Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn 

Chuyên đề học tập 

Tin học 12, Định 

hướng Tin học ứng 

dụng 
(Kết nối tri thức với 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ 

biên),Đào Kiến Quốc (Chủ biên), 

Ngô Văn Thứ, Đặng Bích Việt 



4 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 
TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 
 cuộc sống)   
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Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh 

Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Duy Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa 

Đăng, Nguyễn Trần Minh Hải, Đỗ 

Thị Nguyệt, Nguyễn Tất Thành, 

Bùi Thị Xuyến,Đỗ Thị Thúy Yến 

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 12 (Chân 

trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh 

Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Duy Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa 
Đăng, Giang Thiên Vũ 
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Công nghệ 12, Điện 

– Điện tử, chuyên 

đề học tập (Kết nối 

tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đinh Triều Dương (Chủ biên), 

Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia 

Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn 

Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh 
Vân 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 

Công nghệ 12, Điện 

– Điện tử (Kết nối 

tri thức với cuộc 
sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đinh Triều Dương (Chủ biên), 

Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia 

Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 
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Công nghệ 12, Lâm 

nghiệp – Thủy sản 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn 

Ngọc Tuấn (đồng Chủ biên), 

Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam 

Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập 

Công nghệ 12, Lâm 

nghiệp – Thủy sản 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn 

Ngọc Tuấn (đồng Chủ biên), 

Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam 

Hồng, Đoàn Thị Nhinh 
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Giáo dục thể chất 12 

- Đá cầu 

(Cánh Diều) 

 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đinh Thị Mai 

Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Mạc 

Xuân Tùng 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm) 
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Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 12 

(Chân trời sáng tạo 

1) 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ 

biên), Vũ Phương Liên, Cao Thị 

Châu Thủy (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên, Lại Thị Yến 
Ngọc, Phạm Đình Văn 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
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STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 
TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 
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Mĩ thuật - Thiết kế 

thời trang 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), 
Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng 

Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn 
Kiều Trang 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
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Âm nhạc 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Tống Đức 

Cường, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn 

Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam Chuyên đề học tập 

Âm nhạc 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Tống Đức 

Cường 
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Giáo dục Quốc 

phòng an ninh 12 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hạnh (Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn 

Hạnh, Uông Thiện Hoàng, 

Nguyễn Văn Tĩnh, Hoàng Lê 
Nam, Lương Hồng Sinh 

 

 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

2. Một số lưu ý 

- Nhà trường có hỗ trợ đặt SGK cho học sinh, cha mẹ và học sinh có thể 

đăng ký và đóng tiền mua SGK lớp 12 năm học 2025-2026 tại phòng Tài vụ 

nhà trường. 

- Thời gian nhận sách: sẽ thông báo sau 

- Cha mẹ và học sinh luôn theo dõi thông tin về năm học mới 2025-2026 

qua cổng thông tin điện từ của nhà trường https://thptdaosontay.hcm.edu.vn/hcm 

hoặc trên trang mạng xã hội: 

+ Facebook: Trường THPT Đào Sơn Tây Tp.HCM 

+ Zalo: Trường THPT Đào Sơn Tây 
 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Hoàng Thị Hảo 

 

 

https://thptdaosontay.hcm.edu.vn/hcm

		HOÀNG THỊ HẢO
	2025-06-06T14:04:18+0700
	Signer's office
	HOÀNG THỊ HẢO
	Signing document


		2025-06-06T14:09:54+0700


		2025-06-06T14:09:54+0700


		2025-06-06T14:09:54+0700


		2025-06-06T14:09:54+0700


		2025-06-06T14:09:54+0700




